

[bookmark: _GoBack]ĐS7-C4-CD1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
· Trong toán học, vật lý…. ta thường gặp các biểu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có cả các chữa (đại diện cho các số) . Người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số.
· Trong biểu thức đại số, các chữ có thể đại diện cho những số tùy ý nào đó. Người ta gọi những chữ như vậy là biến số (còn gọi tắt là biến) .
· Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép tính toán trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép toán như trên các số.
II. BÀI TẬP MINH HỌA CƠ BẢN
Dạng 1: Viết biểu thức đại số
Bài 1: Viết các biểu thức đại số sau để tính
a. Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b.
b. Chu vi hình vuông có cạnh là x
c. Diện tích của hình tròn có bán kính là R
Bài 2: Viết các biểu thức đại số sau để tính:
a. Cạnh của hình chữ nhật có diện tích S và có cạnh còn lại là 5cm.
b. 
Quãng đường đi được trong t giờ với vận tốc không đổi 
Bài 3: Viết các biểu thức đại số biểu thị câu nói sau: Ba lần a chia cho 7 được thương q và dư 1
Bài 4: Trong các biểu thức đại số sau, hãy chỉ ra hằng số, biến số?
a. 

b. 

c. 

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức
Bài 5: Tính giá trị của biểu thức sau:
a. 

 tại 
b. 

 tại 
Bài 6: Chứng tỏ các biểu thức đại số sau có cùng giá trị với mọi x:
a. 

 và  
b. 

  và 
Bài 7: Chứng tỏ rằng các biểu thức sau không bằng nhau:
a. 

 và 
b. 

 và 
Bài 8: Với giá trị nào của x, y thì các biểu thức sau không xác định.
a. 



 			b.  		c.  		d. 


Bài 9: Cho biểu thức  và 
a. Hãy chỉ ra một giá trị của biến để hai giá trị tương ứng của hai biểu thức này khác nhau.
b. Có giá trị nào của x đẻ các giá trị tương ứng của hai biểu thức bằng nhau hay không?
Bài 10: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a. 

b. 

c. 

d. 

Bài 11: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
a. 

b. 

c. 

Bài 12: Với giá trị nguyên nào của x thì các biểu thức sau có giá trị lớn nhất?
a. 

b. 


LỜI GIẢI DẠNG BÀI CƠ BẢN
Dạng 1: Viết biểu thức đại số
Bài 1: Viết các biểu thức đại số sau để tính
a. 
Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b: 
b. 
Chu vi hình vuông có cạnh là x: 
c. 
Diện tích của hình tròn có bán kính là R là 
Bài 2: Viết các biểu thức đại số sau để tính:
a. Cạnh của hình chữ nhật có diện tích S và có cạnh còn lại là 5cm.


b. 
Quãng đường đi được trong t giờ với vận tốc không đổi 



Bài 3: 
Bài 4: Trong các biểu thức đại số sau, hãy chỉ ra hằng số, biến số?
a. 

 có hệ số là 2, biến là 
b. 

 có hệ số là 4, biến là 
c. 


  có hệ số là  , biến là
Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức

Bài 5: Thay  vào biểu thức ta được
a. 

b. 

Bài 6:
a. 

Thay   ta có 


Vậy hai biểu thức có cùng giá trị với mọi x.
b. 

Thay   ta có 


Vậy hai biểu thức có cùng giá trị với mọi x.
Bài 7: Chứng tỏ rằng các biểu thức sau không bằng nhau:
c. 

 và 
d. 

 và 
Chỉ cần chỉ ra một giá trị của biến số x mà tại đó giá trị của hai biểu thức không bằng nhau.
a. 


Với  ta có  Vậy 
b. 


Với  ta có  Vậy 
Bài 8:
a. 

Biểu thức  không xác định khi 
b. 

Biểu thức  không xác định khi 
c. 

Biểu thức  không xác định khi 
d. 

Biểu thức  không xác định khi 


Bài 9:   Cho biểu thức  và 
a. 


Với  thì  và 
Vậy hai biểu thức này khác nhau.
b. 



Vậy  thì giá trị tương ứng của hai biểu thức bằng nhau
Bài 10:
a. 

Do  với mọi x suy ra 

Vậy GTNN của A là -12 khi 
b. 

Ta có  


Do  với mọi x suy ra  với mọi x


Vậy GTNN của B là  khi 
c. 

Ta có  với mọi x suy ra  với mọi x


Vậy GTNN của C là  khi 
d. 

Ta có  hay 

Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy GTNN của D là 9 khi 
Bài 11:
a. 

Do  với mọi x suy ra 


Vậy GTLN của A là   khi 
b. 

Do  với mọi x suy ra  với mọi x



Suy ra  , hay  dấu “=” xảy ra khi 


Vậy GTLN của A là  khi 
c. 


Ta có  với mọi x suy ra  với mọi x suy ra 

dấu “=” xảy ra khi 


Vậy GTLN của C là  khi 
Bài 12:
a. 



Nếu   thì . Nếu  thì 



Phân số có tử số và mẫu số đều dương, tử không đổi nên giá trị lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất. Mẫu   là số nguyên dương nên có giá trị nhỏ nhất khi  . Vậy với  thì GTLN của A là 24.
a. 



Áp dụng kết quả phần a ta có giá trị lớn nhất của B là  khi 
B.PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Bài 1:    Viết các biểu thức đại số biểu thị:


 Trung bình cộng của hai số   và   ;


 Tổng các lập phương của hai số   và   ;
 Tổng của hai số tự nhiên liên tiếp ;
 Tổng của hai số hữu tỷ nghịch đảo của nhau ;



 Khối lượng  của một vật có thể tích  và khối lượng riêng .



 Diện tích   của một tam giác có cạnh   và đường cao   ứng với cạnh đó.




Bài 2:    Bạn An mua  quyển vở giá  đồng một quyển và  cái bút giá  đồng một cái. Hỏi số tiền An phải trả là bao nhiêu?




Bài 3:    Một người đi  phút từ nhà đến bến xe buýt với vận tốc   km/h rồi lên xe buýt đi   phút nữa thì tới nơi làm việc. Vận tốc của xe buýt là   km/h. Tính quãng đường người ấy đã đi từ nhà đến nơi làm việc.
Bài 4:    Diễn đạt các biểu thức sau bằng lời:




a)  			b)  		c)  		d) 




Bài 5:    An có  viên bi, Bình có gấp đôi An, Cúc có ít hơn Bình  viên bi, số bi của Dũng bằng tổng số bi của An, Bình, Cúc. Số bi của Đức bằng hiệu của bình phương số bi của Dũng và tổng số bi của bốn bạn An, Bình, Cúc , Dũng. Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị số bi của mỗi bạn theo  và 
Bài 6: Hãy viết các biểu thức hiện thị:
a) Tổng các bình phương của hai số lẻ liên tiếp
b) Tổng các bình phương của hai số lẻ bất kỳ
c) Tổng của hai số nguyên liên tiếp.
d) Số nguyên chia cho 3 dư 1
e) Số tự nhiên có 3 chữ số gồm a trăm, b chục, c đơn vị

LỜI GIẢI PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN



Bài 1:   a) ;			b) ;			c) ;



d);		e) 			f) 

Bài 2:   Số tiền An phải trả là 


Bài 3:   Đổi 15 phút =  giờ		24 phút =   giờ

Quãng đường đã đi từ nhà tới nơi làm việc là: 

Bài 4:   a) Tổng hai số 


b) Nửa tích của tổng hai số và hiệu hai số 

c) Năm lần tổng hai số 


d) Tích của bình phương tổng hai số và bình phương của hiệu hai số 
Bài 5:

Số viên bi của bạn An là  viên.

Số viên bi của bạn Bình là  viên.

Số viên bi của bạn Cúc là  viên.

Số viên bi của bạn Dũng là  viên.

Số viên bi của bạn Đức là  viên.
Bài 6:


a)  với 


b)  với 


c)  với 


d)  với 


e)  với 




image2.wmf
(

)

2

ab

+


oleObject49.bin

image45.wmf
(

)

537515758

Aaaa

=+-=+-=+


oleObject50.bin

image46.wmf
(

)

5113551358

Baaa

=-+=-+=+


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image47.wmf
(

)

22

452810

Aaa

=+=+


oleObject53.bin

image48.wmf
(

)

22

812810

Baa

=++=+


oleObject54.bin

oleObject2.bin

oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image49.wmf
1

x

=


oleObject59.bin

image50.wmf
4929

A;B

==


oleObject60.bin

image51.wmf
AB

¹


oleObject61.bin

image3.wmf
4

x


image52.wmf
0

x

=


oleObject62.bin

image53.wmf
60

A;B

==


oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image54.wmf
404

xx

-=Û=


oleObject66.bin

oleObject67.bin

image55.wmf
0

xyxy

+=Û=-


oleObject3.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

image56.wmf
0

x

=


oleObject70.bin

oleObject71.bin

image57.wmf
101

xx

-<Û<


oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

image58.wmf
1

x

=


image4.wmf
2

πR


oleObject75.bin

image59.wmf
(

)

2

2

124

x

+==


oleObject76.bin

image60.wmf
22

1112

x

+=+=


oleObject77.bin

image61.wmf
(

)

2

2

22

11

11

20

0

xx

xxxx

x

x

+=+

+++=+

=

=


oleObject78.bin

image62.wmf
0

x

=


oleObject79.bin

image63.wmf
(

)

2

40

x

-³


oleObject4.bin

oleObject80.bin

image64.wmf
(

)

(

)

22

540541212

xx

-³Þ--³-


oleObject81.bin

image65.wmf
404

xx

-=Û=


oleObject82.bin

image66.wmf

oleObject83.bin

image67.wmf
(

)

22

6361836

Bxx

=+=+


oleObject84.bin

image68.wmf
2

180

x

³


image5.wmf
(

)

2

1631

xyx

-+-


oleObject85.bin

image69.wmf
2

183636

x

+³


oleObject86.bin

image70.wmf
36


oleObject87.bin

image71.wmf
0

x

=


oleObject88.bin

image72.wmf
50

x

+³


oleObject89.bin

image73.wmf
566

x

+-³-


oleObject5.bin

oleObject90.bin

image74.wmf
6

-


oleObject91.bin

image75.wmf
505

xx

-=Û=


oleObject92.bin

image76.wmf
1451451459

Dxxxxxx

=-+-=-+-³-+-=


oleObject93.bin

image77.wmf
9

D

³


oleObject94.bin

image78.wmf
(

)

(

)

1450514

xxx

--³Û££


image6.wmf
21

x;y

==


oleObject95.bin

image79.wmf
514

x

££


oleObject96.bin

image80.wmf
(

)

2

30

x

+³


oleObject97.bin

image81.wmf
(

)

(

)

22

30344

xx

-+£Þ-+-£-


oleObject98.bin

image82.wmf
4

-


oleObject99.bin

image83.wmf
303

xx

+=Û=-


oleObject6.bin

oleObject100.bin

image84.wmf
2

0

x

³


oleObject101.bin

image85.wmf
2

33

x

+³


oleObject102.bin

image86.wmf
2

1212

4

33

x

£=

+


oleObject103.bin

image87.wmf
4

A

£


oleObject104.bin

oleObject105.bin

image7.wmf
(

)

2

42

5

xy

y

xy

-

-+

+


image88.wmf
4


oleObject106.bin

oleObject107.bin

image89.wmf
310

x

-³


oleObject108.bin

image90.wmf
310

x

--£


oleObject109.bin

image91.wmf
4314

x

--£


oleObject110.bin

image92.wmf
1

3

x

=


oleObject7.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

image93.wmf
1

310

3

xx

-=Û=


oleObject113.bin

image94.wmf
5

x

>


oleObject114.bin

image95.wmf
12

0

5

x

<

-


oleObject115.bin

image96.wmf
5

x

<


oleObject116.bin

image8.wmf
1

3

2

x;y

=-=


image97.wmf
12

0

5

x

>

-


oleObject117.bin

image98.wmf
5

x

-


oleObject118.bin

image99.wmf
514

x

-=Û=


oleObject119.bin

image100.wmf
4

x

=


oleObject120.bin

image101.wmf
(

)

12512

721212

12

555

x

x

B

xxx

-+

-

===+

---


oleObject121.bin

oleObject8.bin

image102.wmf
122436

+=


oleObject122.bin

oleObject123.bin

image103.wmf
a


oleObject124.bin

image104.wmf
b


oleObject125.bin

image105.wmf
a


oleObject126.bin

image106.wmf
b


image9.wmf
(

)

537

Ax

=+-


oleObject127.bin

image107.wmf
M


oleObject128.bin

image108.wmf
V


oleObject129.bin

image109.wmf
D


oleObject130.bin

image110.wmf
S


oleObject131.bin

image111.wmf
a


oleObject9.bin

oleObject132.bin

image112.wmf
h


oleObject133.bin

image113.wmf
5


oleObject134.bin

image114.wmf
x


oleObject135.bin

image115.wmf
4


oleObject136.bin

image116.wmf
y


image10.wmf
(

)

5113

Bx

=-+


oleObject137.bin

image117.wmf
15


oleObject138.bin

image118.wmf
x


oleObject139.bin

image119.wmf
24


oleObject140.bin

image120.wmf
y


oleObject141.bin

image121.wmf
+

;

xy


oleObject10.bin

oleObject142.bin

image122.wmf
+-

()()

.

2

xyxy


oleObject143.bin

image123.wmf
+

5();

xy


oleObject144.bin

image124.wmf
+-

22

()().

xyxy


oleObject145.bin

image125.wmf
a


oleObject146.bin

image126.wmf
b


image11.wmf
(

)

2

452

Ax

=+


oleObject147.bin

image127.wmf
a


oleObject148.bin

image128.wmf
.

b


oleObject149.bin

image129.wmf
ab

2

+


oleObject150.bin

image130.wmf
33

ab

+


oleObject151.bin

image131.wmf
n(n1)(n)

++Î

¥


oleObject11.bin

oleObject152.bin

image132.wmf
1

x(x,x0)

x

+ÏÎ¹

¤


oleObject153.bin

image133.wmf
MD.V

=


oleObject154.bin

image134.wmf
1

Sah

2

=


oleObject155.bin

image135.wmf
54

xy

+


oleObject156.bin

image136.wmf
1

4


image12.wmf
(

)

2

812

Bx

=++


oleObject157.bin

image137.wmf
2

5


oleObject158.bin

image138.wmf
12

45

Sxy

=+


oleObject159.bin

image139.wmf
,.

xy


oleObject160.bin

image140.wmf
,

xy


oleObject161.bin

image141.wmf
,.

xy


oleObject12.bin

oleObject162.bin

image142.wmf
,.

xy


oleObject163.bin

image143.wmf
,

xy


oleObject164.bin

image144.wmf
,.

xy


oleObject165.bin

image145.wmf
a


oleObject166.bin

image146.wmf
2

a


image13.wmf
(

)

2

25

Ax

=+


oleObject167.bin

image147.wmf
2

ab

-


oleObject168.bin

image148.wmf
5

ab

-


oleObject169.bin

image149.wmf
2

(5)(102)

abab

---


oleObject170.bin

image150.wmf
22

(21)(21)

nn

-++


oleObject171.bin

image151.wmf
n

Î

¢


oleObject13.bin

oleObject172.bin

image152.wmf
22

(21)(21)

mn

+++


oleObject173.bin

oleObject174.bin

image153.wmf
n+(n+1)


oleObject175.bin

oleObject176.bin

image154.wmf
3n+1


oleObject177.bin

oleObject178.bin

image14.wmf
2

25

Bx

=+


image155.wmf
100a + 10b + c


oleObject179.bin

image156.wmf
,,b;19;0,9

acabc

Î££££

¥


oleObject180.bin

oleObject14.bin

image15.wmf
(

)

(

)

32

axx

=++


oleObject15.bin

image16.wmf
2

6

Bxx

=-


oleObject16.bin

image17.wmf
3

4

x

x

-


oleObject17.bin

image18.wmf
5

yx

xy

-

+


oleObject18.bin

image19.wmf
2

6

xy

x

-+


oleObject19.bin

image20.wmf
1

x

-


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

2

1

x

+


oleObject21.bin

image22.wmf
2

1

x

+


oleObject22.bin

image23.wmf
(

)

2

5412

Ax

=--


oleObject23.bin

image24.wmf
(

)

2

636

Bx

=+


oleObject24.bin

image25.wmf
56

Cx

=+-


oleObject25.bin

image26.wmf
145

Dxx

=-+-


oleObject26.bin

image27.wmf
(

)

2

34

Ax

=-+-


oleObject27.bin

image28.wmf
2

12

3

A

x

=

+


oleObject28.bin

image29.wmf
431

Cx

=--


oleObject29.bin

image30.wmf
12

12

5

A

x

=+

-


oleObject30.bin

image31.wmf
7212

5

x

B

x

-

=

-


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

2

ab

+


oleObject32.bin

image33.wmf
4

x


oleObject33.bin

image34.wmf
2

πR


oleObject34.bin

image35.wmf
5

S

a

=


oleObject35.bin

oleObject36.bin

image36.wmf
15

st

=


image1.wmf
15

km/h


oleObject37.bin

image37.wmf
371

aq

=+


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
ab

+


oleObject40.bin

oleObject41.bin

image39.wmf
x


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject1.bin

image40.wmf
π


oleObject44.bin

image41.wmf
2

R


oleObject45.bin

oleObject46.bin

image42.wmf
(

)

2

1621321966

..

-+-=


oleObject47.bin

image43.wmf
(

)

22

1

432

112111

2

53545

15

22

3

22

.

,

--

--

æöæö

-+=-=

ç÷ç÷

-

èøèø

-+


oleObject48.bin

image44.wmf
xa

=


